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DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN TẠI  
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STT 

Phụ lục số 01 Thông tư số 23/2024/TT-BYT  

STT  
(cột 1) 

Mã kỹ 

thuật 
(cột 2) 

Tên chương  
(cột 3) 

Tên kỹ thuật 
(cột 4) 

1.  65 1.65 

01. HỒI SỨC 

CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC 

Bóp bóng ambu qua mặt nạ 

2.  157 1.157 

01. HỒI SỨC 

CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC 

Cố định lồng ngực do chấn 
thương gãy xương sườn 

3.  158 1.158 

01. HỒI SỨC 

CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC 

Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp 
cơ bản 

4.  160 1.160 

01. HỒI SỨC 

CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC 

Đặt ống thông dẫn lưu bàng 

quang 

5.  164 1.164 

01. HỒI SỨC 

CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC 

Thông bàng quang 

6.  215 1.215 

01. HỒI SỨC 

CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC 

Gây nôn cho người bệnh ngộ độc 

qua đường tiêu hóa 

7.  221 1.221 
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC 

Thụt tháo 

8.  229 1.229 
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 

CHỐNG ĐỘC 

Nuôi dưỡng người bệnh bằng 
đường truyền tĩnh mạch ngoại 

biên  

9.  246 1.246 
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 

CHỐNG ĐỘC 

Đo lượng nước tiểu 24h 

10.  251 1.251 
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 

CHỐNG ĐỘC 

Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc 
tĩnh mạch (một lần chọc kim qua 

da) 

11.  252 1.252 
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 

Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch  
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CHỐNG ĐỘC 

12.  275 1.275 
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 

CHỐNG ĐỘC 

Băng bó vết thương 

13.  276 1.276 
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 

CHỐNG ĐỘC 

Cố định tạm thời người bệnh gãy 
xương 

14.  739 2.337 02. NỘI KHOA Thụt thuốc qua đường hậu môn 

15.  741 2.339 02. NỘI KHOA Thụt tháo phân 

16.  1172 3.51 03. NHI KHOA Ép tim ngoài lồng ngực 

17.  1226 3.105 03. NHI KHOA Thổi ngạt 

18.  1233 3.112 03. NHI KHOA 
Cố định lồng ngực do chấn 

thương gãy xương sườn 

19.  14999 18.15 
18. ĐIỆN 
QUANG 

Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, 
lách, thận, bàng quang) 

Tổng: 19 danh mục. 
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